
CHÍNH THỨC
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SỐ 
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 (DỰ KIẾN)

TỪ NGÀY ĐẾN NGÀY

1 CK
CĐ CK42 + TC CK42 + 

TC CGKL42
Tìm hiểu sức bền, nguyên lý – chi tiết máy 

Huỳnh Thanh Cường

Nguyễn Ngọc Cường
15 5 1 16/04/20 21/07/20

2 CK CĐ CK41 Thực hành phay CNC cơ bản 
Huỳnh Chí Trung

Phạm Quốc Lợi
6 5 2 16/04/20 10/05/20

3 CK TC OTO 42A,B Kỹ thuật chung ô tô
Lê Xuân Thạch

Phạm Tiến Dũng
8 6 2 17/04/20 17/05/20

4 CK CD CK41 Truyền động thủy lực  khí nén Hồ Viết Hưng 18 3 3 14/04/20 26/05/20

5 CK TC OTO41 Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống trang bị điện ô tô Phạm Tiến Dũng 12 2 2 13/04/20 25/05/20

6 CK CD CGKLQT42 Gia công chi tiết bằng máy Hồ Viết Hưng 15 2 2 27/04/20 15/06/2020

7 CK CD CGKLQT42 Chế tạo các cấu kiện đơn giản Đoàn Kim Sương 15 3 2 27/04/20 15/06/2020

8 CK CD CGKLQT42 Bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật Phạm Quốc Lợi 15 4 2 27/04/20 15/06/2020

9 Đ&TĐH CD D42 + TC D42 Cung cấp điện
Võ Quốc Dũng

Nguyễn Trung Thoại
12 5 2 30/04/20 11/06/20
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10 Đ&TĐH CD D42 + TC D42 Lắp ráp mạch điện tử
Nguyễn Thanh Tước

Nguyễn Thanh Vân
6 5 2 16/04/20 10/05/20

11 Đ&TĐH CD D42 Đo lường điện
Nguyễn Thị Khánh Thùy

Đặng Mỹ Nhựt
15 6 2 01/05/20 24/06/20

12 Đ&TĐH CĐ KTML 42 Kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh Huỳnh Minh Hoàng 18 4 3 13/05/20 24/06/20

13 Đ&TĐH CĐ- Đ41 Quấn dây, sửa chữa máy điện nâng cao

Võ Quốc Dũng

15 4 2 15/04/20 08/06/20 Ngày có bài giảng 15/4/2020

14 Đ&TĐH CĐ- Đ41 Lắp đặt điều khiển truyền động điện

Nguyễn Trung Thoại

15 5 2 23/04/20 16/06/20 Ngày có bài giảng 23/4/2020

15 Đ&TĐH TC D42B Bảo dưỡng sửa chữa thiết bị điện gia dụng
Phạm Duy Phượng

(GV hỗ trợ: Võ Văn Tỏ)
15 6 2 17/04/20 10/06/20 Ngày có bài giảng 15/4/2020

16 Đ&TĐH TC D42B Lắp đặt điện cơ bản
Nguyễn Thị Khánh Thùy

(GV hỗ trợ: Lê Lai)
15 7 2 02/05/20 25/06/20 Ngày có bài giảng 30/4/2020

17 Đ&TĐH TC D42B Quấn dây sửa chữa máy điện

Lê Lai

(GV hỗ trợ: Võ Quốc 

Dũng)

15 2 2 20/04/20 13/06/20 Ngày có bài giảng 15/4/2020

18 Đ&TĐH CD D42A + TC D42B Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Nguyễn Trung Thoại 30 7 2 02/05/20 06/08/20 Ngày có bài giảng 29/4/2020

19 Đ&TĐH CD D42A An toàn điện Nguyễn Thị Khánh Thùy 15 7 3 18/04/20 24/05/20 Ngày có bài giảng 15/4/2020
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20 Đ&TĐH CD KTML42A Kỹ thuật điện Nguyễn Thị Khánh Thùy 30 7 3 18/04/20 23/06/20 Ngày có bài giảng 15/4/2020

21 Đ&TĐH CD D41A Lắp ráp mạch điện tử công nghiệp Võ Văn Tỏ 15 3 2 21/04/20 14/06/20 Ngày có bài giảng 15/4/2020

22 Đ&TĐH CD D41A Lắp ráp mạch vi điều khiển Nguyễn Thanh Tước 15 3 2 21/04/20 14/06/20 Ngày có bài giảng 15/4/2020

23 Đ&TĐH CD CDT41 Lắp ráp mạch vi điều khiển nâng cao Nguyễn Thanh Tước 15 4 2 06/05/20 29/06/20 Ngày có bài giảng 30/4/2020

24 Đ&TĐH CD D41A Thiết kế điện trên máy tính Phan Thành Minh 30 6 2 08/05/20 12/08/20 Ngày có bài giảng 30/4/2020

25 Đ&TĐH CD CDT41 + CD D41A Lắp đặt PLC nâng cao Nguyễn Thanh Vân 15 5 2 07/05/20 30/06/20 Ngày có bài giảng 30/4/2020

26 Đ&TĐH CD CDT41 Lắp đặt máy điện trong thiết bị tự động Võ Văn Tỏ 15 2 2 04/05/20 27/06/20 Ngày có bài giảng 30/4/2020

27 Đ&TĐH CD CDT41 Lắp đặt mạng truyền thông công nghiệp Phan Thành Minh 15 3 2 05/05/20 28/06/20 Ngày có bài giảng 30/4/2020

28 Đ&TĐH TC KTML41A BD& SC hệ thống điều hòa không khí ô tô Huỳnh Minh Hoàng 15 5 2 23/04/20 16/06/20 Ngày có bài giảng 20/4/2020

29 Đ&TĐH CD  KTML42A Lắp đặt bảo dưỡng sửa chữa Bơm - Quạt – Máy nén Huỳnh Minh Hoàng 15 3 2 12/05/20 05/07/20 Ngày có bài giảng 30/4/2020
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30 Đ&TĐH CD KTML41A Năng lượng tái tạo Đặng Đăng Khôi 15 6 2 08/05/20 01/07/20 Ngày có bài giảng 30/4/2020

31 Đ&TĐH CD KTML42A + TC KTML42AVật liệu nhiệt
Đặng Đăng Khôi

Lê Thành Nhân
8 5 1 16/04/20 09/06/20 Ngày có bài giảng 15/4/2020

32 Đ&TĐH CD KTML42A + TC KTML42AĐo lường nhiệt Đặng Đăng Khôi 8 6 1 17/04/20 10/06/20 Ngày có bài giảng 15/4/2020

33 Đ&TĐH CD KTML42A + TC KTML42AThực tập lạnh cơ bản
Lê Thành Nhân

Đặng Đăng Khôi
15 6 2 24/04/20 17/06/20 Ngày có bài giảng 20/4/2020

34 Đ&TĐH TC-Đ41 + CD CDT41 Lắp đặt hệ thống lạnh công nghiệp Lê Thành Nhân 15 3 2 21/04/20 14/06/20 Ngày có bài giảng 20/4/2020

35 Đ&TĐH TC KTML41A Vận hành hệ thống nhiệt điện Lê Thành Nhân 15 4 2 15/04/20 08/06/20 Ngày có bài giảng 15/4/2020

36 Đ&TĐH CD KTML41A Thiết kế trên máy tính Lê Thành Nhân 15 7 2 25/04/20 18/06/20 Ngày có bài giảng 20/4/2020

37 ĐT&TH CĐ + TC Tin 42 Kiến trúc máy tính Lê Văn Thịnh 16 2 3 13/04/20 19/05/20

38 ĐT&TH CD TIN41 Lập trình hướng đối tượng Trần Thị Đang Tâm 25 3 3 05/05/20 28/06/20

39 ĐT&TH CĐ + TC Tin 42 Lắp ráp cài đặt máy tính Nguyễn Trí Quốc 9 6 2 17/04/20 16/06/20
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40 ĐT&TH CĐ ĐT42 + TC ĐT42 Mạch điện tử cơ bản Trần Thị Kim Phượng 10 6 2 17/04/20 23/05/20

41 ĐT&TH CD DT41 Hệ thống âm thanh Trần Thị Kim Phượng 10 3 2 26/05/20 01/07/20

42 ĐT&TH CĐ ĐT42 + TC ĐT42 Vi điều khiển Đỗ Thị Thu Nga 14 7 2 25/04/20 12/06/20

43 ĐT&TH CĐ ĐT41 Vi điều khiển nâng cao Trần Đức A 5 5 1 28/05/20 03/07/20

44 ĐT&TH CD DT41 + TC DT41 Lắp đặt PLC cơ bản Đỗ Thị Thu Nga 10 5 2 16/04/20 22/05/20

45 ĐT&TH CD DT41 + TC DT41 Robot công nghiệp Trần Đức A 14 6 2 17/04/20 04/06/20

46 ĐT&TH CD DT42 + TC DT42 Kỹ thuật xung - số Trần Đức A 27 6 3 24/04/20 23/06/20

47 ĐT&TH CD TIN41 Chuyên đề Trần Thị Đang Tâm 20 4 3 06/05/20 23/06/20

48 ĐT&TH CĐ ĐT42 + TC ĐT42 Đo lường điện tử Đỗ Thị Thu Nga 11 3 2 21/04/20 02/06/20

49 ĐT&TH CD TKDH41A Thiết kế Poster Lê Thị Thanh Trúc 20 3 2 14/04/20 19/06/20
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50 ĐT&TH CD TP41A + TC CK41A Tin học Trần Huỳnh Trọng 10 3 2 14/04/20 20/05/20 9h bắt đầu học online

51 ĐT&TH CD OTO42A _N2 Tin học Lê Văn Thịnh 15 6 2 17/04/20 10/06/20

52 ĐT&TH CD TIN42A + TC TIN42A Đồ họa ứng dụng Đào Lê Vĩnh 25 2 3 04/05/20 27/06/20

53 ĐT&TH TC Tin42F Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Trần Thị Đang Tâm 30 3 3 12/05/20 17/07/20

54 ĐT&TH TC Tin 42G Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Lê Văn Thịnh 30 3 3 12/05/20 17/07/20

55 ĐT&TH ĐT42 Điện tử công suất Đỗ Thị Thu Nga 14 4 2 06/05/20 23/06/20

56 ĐT&TH TCTIN42F SQL Server Trần Huỳnh Trọng 15 6 2 08/05/20 26/06/20

57 ĐT&TH TCTIN42G SQL Server Trần Huỳnh Trọng 15 5 2 07/05/20 25/06/20

58 ĐT&TH TCTIN42F Thiết kế web Nguyễn Thị Thu Hà 11 4 2 15/04/2020 13/05/2020

59 ĐT&TH TCTIN42G Thiết kế web Nguyễn Thị Thu Hà 13 6 2 17/04/2020 22/05/2020
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60 ĐT&TH TCTIN42G Phân Tích Thiết Kế HTTT Võ Thị Như Lý 15 4 3 15/04/20 29/04/20

61 ĐT&TH TCTIN42G Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính Lê Văn Thịnh 4 3 2 27/04/20 04/05/20

62 ĐT&TH CĐ ÔTÔ 41 Tin học Huỳnh Thị Hồng Nhạn 10 3 2 14/04/2020 05/12/20

63 ĐT&TH TC TIN42G Cơ sở dữ liệu Huỳnh Thị Hồng Nhạn 30 2 3 13/4/2020 15/06/2020

64 H-TNMT TC H42 + CD H42 Cơ sở hóa phân tích 2 Phan Thị Thiên Trang 6 3 3 05/05/20 23/05/20

65 H-TNMT TC H42 + CD H42 Phân tích công cụ 1 Võ Anh Khuê 10 2 2 04/05/20 09/06/20

66 H-TNMT TC H42 + CD H42 An toàn và bảo hộ lao động Đào Thị Thúy Hằng 10 4 3 15/04/20 09/05/20

67 H-TNMT CD TP41 Công nghệ sản xuất đường, bánh kẹo Phạm Thị Ngọc Thùy 8 3 2 14/04/20 14/05/20

68 H-TNMT CD TP41 Quản lý chất lượng thực phẩm Văn Dương Tiểu Phượng 6 2 2 11/05/20 04/06/20

69 H-TNMT CD TP41 Công nghệ chế biến các sản phẩm lên men từ rau quả. Nguyễn Thụy Ngọc Trâm 5 2 2 16/04/2020 10/05/20
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70 H-TNMT TC H42 + CD H42 Phân tích công nghiệp 1 Lương Công Quang 12 5 2 16/04/20 28/05/20

71 H-TNMT CD TD42 + TC TD42 Trắc địa công trình Phạm Minh Tốt 5 2 1 13/06/20 19/07/20

72 KT&TC TCKT42+ CĐKT42 Kế toán doanh nghiệp 2
GVGD: Đỗ Thị Thanh Lan

(GV hỗ trợ: Lê Thị Chi)
12 6 3 08/05/20 29/05/20

73 KT&TC TCKT42+ CĐKT42 Kế toán Mỹ

GVGD: Lê Thị Khánh 

Như 

(GV hỗ trợ: Trần Thị 

Nguyệt Cầm)

12 3 3 08/05/20 29/05/20

74 QTKD-DL-TT CĐ DL42 + TC DL42 Marketing du lịch Huỳnh Văn Thái 10 6 2 01/05/20 06/06/20

75 QTKD-DL-TT CD QTKD41 Quản trị học Nguyễn Thị Lệ Hằng 10 3 2 12/05/20 17/06/20

76 QTKD-DL-TT TC MAY42 Vật liệu dệt may Trần Thị Pha Lê 12 6 2 01/05/20 01/05/20

77 QTKD-DL-TT TC MAY42 Kỹ thuật may cơ bản Trần Thị Pha Lê 9 6 2 08/05/20 08/05/20

78 QTKD-DL-TT TC MAY42 Vẽ kỹ thuật ngành may Nguyễn Thị Thu Nhiên 9 6 2 01/05/20 01/05/20

79 QTKD-DL-TT TC MAY42 An toàn lao động Nguyễn Thị Thu Nhiên 14 6 2 01/05/20 01/05/20
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PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO


